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Tóm tắt: Để có thể xây dựng được các hệ thống xử lý 

văn bản pháp quy tự động như tìm kiếm, tra cứu, phân tích, 

hay truy vấn nội dung, thì việc trích xuất ra được những 

thông tin cần thiết trong các văn bản pháp quy, bao gồm 

thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu, là một trong 

những công việc quan trọng cần phải được thực hiện trước 

tiên. Các nghiên cứu trước đây khi có yêu cầu trích xuất cả 

hai loại thông tin thực thể tham chiếu và quan hệ tham 

chiếu, hoặc khi chỉ có yêu cầu trích xuất quan hệ tham 

chiếu, sẽ thường thực hiện theo cách làm lần lượt, đầu tiên 

là trích xuất thực thể, và sau đó là trích xuất quan hệ. Như 

vậy, độ chính xác của việc trích xuất quan hệ tham chiếu 

sẽ phụ thuộc vào việc có trích xuất được đúng hay không 

các thực thể tham chiếu. Trong bài báo này, chúng tôi trình 

bày một phương pháp cải tiến hơn để giải quyết bài toán 

trích xuất thông tin trong văn bản pháp quy, đó là phương 

pháp trích xuất kết hợp thực thể và quan hệ tham chiếu 

cùng lúc, sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên 

kiến trúc của bộ mã hóa Transformer. Kết quả cho thấy mô 

hình đề xuất có độ chính xác khá cao, với độ đo F1 lên tới 

96,8% cho kết quả trích xuất kết hợp cả hai thông tin. Kết 

quả trích xuất riêng cũng vượt trội so với các nghiên cứu 

trước: trích xuất thực thể tham chiếu đạt độ đo F1 là 98,4%, 

trích xuất quan hệ tham chiếu đạt độ đo F1 là 97,7%, trên 

tập dữ liệu 5031 văn bản pháp quy tiếng Việt. 
 

Từ khóa: văn bản pháp quy, trích xuất thực thể tham 

chiếu, trích xuất quan hệ tham chiếu, trích xuất thực thể và 

quan hệ kết hợp.  

I. GIỚI THIỆU 

Xử lý văn bản pháp quy tự động bao gồm các hoạt động 

như tìm kiếm, tra cứu, truy vấn văn bản pháp luật là một 

việc khó khăn nhưng rất cần thiết trong các hệ thống xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật (hay còn gọi là văn bản pháp 

quy). Việc này không những hỗ trợ được cho người dùng 

bình thường trong cuộc sống hàng ngày, mà còn hỗ trợ được 

cho cả các chuyên gia về luật, luật sư, do mỗi Quốc gia 

thường có số lượng rất lớn văn bản pháp quy và các văn bản 

này vẫn được gia tăng, cập nhật hàng năm. Để có thể xây 

dựng được các hệ thống xử lý văn bản pháp quy tự động, 

việc trích xuất ra được những thông tin cần thiết trong các 

văn bản quy phạm pháp luật là một trong những công việc 

quan trọng cần phải được thực hiện trước tiên.  

Một điều rất dễ nhận thấy là trong nội dung của một văn 

bản pháp quy thường nhắc đến nhiều các văn bản pháp quy 

khác có liên quan đến văn bản đang được đọc (hay xem xét), 

ví dụ như văn bản đang đọc có căn cứ từ một văn bản khác, 

hoặc văn bản đang đọc là sửa đổi/bổ sung của một văn bản 

trước đó, hoặc văn bản đang đọc là văn bản được thay thế 

cho một văn bản trước đó,… Trong các trường hợp này, 

người dùng thường có nhu cầu tìm kiếm thông tin của các 

văn bản được nhắc đến trong văn bản đang đọc để tìm hiểu 

sâu hơn về những nội dung liên quan họ đang cần. Nếu 

người dùng chỉ sử dụng các công cụ tìm kiếm thông thường 

như trên các trang văn bản pháp luật hiện có thì sẽ khá tốn 

kém thời gian và công sức.  

Hiện đã có một số nghiên cứu liên quan đến việc trích 

xuất thông tin trong văn bản pháp quy, với hai nhiệm vụ cụ 

thể được quan tâm đó là trích xuất thực thể trong văn bản 

pháp quy và trích xuất quan hệ trong văn bản pháp quy [4, 

5, 7]. Nhiệm vụ thứ nhất giải quyết nhu cầu đầu tiên được 

nhắc đến ở đoạn trên là nhận biết ra được tên của văn bản 

cũng như những tham chiếu đến văn bản được nhắc đến 

trong văn bản đang đọc, được gọi chung là thực thể tham 

chiếu. Đây chính là một loại thực thể đặc trưng cho văn bản 

pháp quy. Nhiệm vụ thứ hai giải quyết nhu cầu tiếp theo là 

nhận biết ra được mối liên hệ của văn bản đang đọc với văn 

bản được nhắc tên/tham chiếu đến trong nội dung của văn 

bản đang đọc. Đây chính là mối quan hệ tham chiếu giữa 

các văn bản pháp quy đã được xác định. Việc nhận biết mối 

quan hệ tham chiếu giữa các văn bản pháp quy thường được 

thực hiện bằng cách quy về bài toán phân loại quan hệ văn 

bản. Hình 1 trình bày một ví dụ về trích xuất thực thể tham 

chiếu và quan hệ tham chiếu trong sử người dùng đang xem 

xét văn bản quy phạm pháp luật là “Thông tư số 

41/2021/TT-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Bộ tài 

chính” có trích đoạn nội dung như trong phần nửa phía trên 

của Hình 1. Trong đoạn văn bản này, có hai văn bản được 

nhắc đến là “Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 

2021”, và “Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 

năm 2021”. Trong đó, ngữ nghĩa ở đây là: “Thông tư số 

41/2021/TT-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2021” căn cứ theo 

“Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2021” và 

căn cứ theo “Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 

năm 2021”. Như vậy, hai nhiệm vụ trích xuất thực thể và 
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mối quan hệ giữa các thực thể trong văn bản pháp quy bao 

gồm (phần nửa phía dưới của Hình 1):  

1. Trích xuất hai thực thể tham chiếu: “Nghị quyết 

số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2021”, và “Quyết định 

số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021”. 

2. Trích xuất quan hệ giữa thực thể văn bản đang xem xét 

với hai thực thể đã trích xuất được ở trên, bao gồm: Quan 

hệ Căn_cứ giữa “Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2 

tháng 6 năm 2021” và  “Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 

tháng 5 năm 2021”; Quan hệ Căn_cứ giữa “Thông tư số 

41/2021/TT-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2021” và “Quyết định 

số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021”. 

Theo khảo sát về các nghiên cứu trước đây của chúng tôi, 

hai nhiệm vụ trích xuất thực thể và trích xuất quan hệ giữa 

các thực thể trong văn bản pháp quy được thực hiện một 

cách rời rạc với nhau, nghĩa là thực hiện riêng biệt từng 

nhiệm vụ [4, 5, 7]. Như vậy, trong trường hợp có yêu cầu 

trích xuất đồng thời cả hai thông tin về thực thể và quan hệ 

tham chiếu, hoặc chỉ trích xuất quan hệ tham chiếu, thì bài 

toán sẽ được giải quyết theo cách: bước đầu tiên sẽ thực 

hiện trích xuất thực thể văn bản pháp quy, và sau đó bước 

thứ hai mới thực hiện phân loại quan hệ tham chiếu giữa các 

thực thể trong văn bản pháp quy. Với cách thực hiện này, 

độ chính xác của việc trích xuất quan hệ tham chiếu (trong 

bước thứ hai) sẽ phụ thuộc vào việc có trích xuất được đúng 

hay không các thực thể tham chiếu (trong bước thứ nhất).  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phương 

pháp để giải quyết cùng lúc hai nhiệm vụ: trích xuất thực 

thể văn bản pháp quy và phân loại quan hệ văn bản pháp 

quy. Đây là phương pháp trích xuất kết hợp thực thể và quan 

hệ đồng thời sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên 

kiến trúc của bộ mã hóa Transformer. Trong mô hình này, 

quá trình trích xuất bộ thông tin thực thể, quan hệ pháp quy 

gồm hai bước: ban đầu, mô hình xác định tất cả các thực thể 

có thể có trong một câu; sau đó, với mỗi thực thể mô hình 

sẽ tìm các quan hệ có thể có cho thực thể đó. Mô hình gán 

nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa 

Transformer đề xuất được cài đặt bao gồm: PhoBERT (một 

mô-đun mã hóa dựa trên BERT được huấn luyện sẵn cho 

dữ liệu tiếng Việt), một mô-đun xác định thực thể và một 

mô-đun xác định loại quan hệ của thực thể đó với văn bản 

pháp quy đang xem xét. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô 

hình đề xuất có hiệu quả cao trong nhiệm vụ trích xuất kết 

hợp thực thể và quan hệ trong các văn bản pháp quy tiếng 

Việt. Ngoài ra, trên các các nhiệm vụ riêng lẻ, kết quả thực 

nghiệm cho thấy mô hình đề xuất cũng vượt trội so với các 

mô hình sử dụng để giải quyết từng bài toán, trong đó nhiệm 

vụ trích xuất thực thể đạt 98,4% so với 95,3% trong mô hình 

đưa ra của nghiên cứu [5] và nhiệm vụ xác định quan hệ 

tham chiếu đạt F1 97,7% so với 95,5% trong mô hình đưa 

ra của nghiên cứu [7].  

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần II 

mô tả các nghiên cứu liên quan. Phần III trình bày đề xuất 

phương pháp thực hiện trích xuất kết hợp đồng thời thực 

thể và quan hệ giữa các văn bản pháp quy. Kết quả và 

những phân tích thực nghiệm được trình bày trong phần 

Phần IV. Cuối cùng, Phần V là kết luận bài báo và định 

hướng nghiên cứu. 

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Một loại thực thể đặc trưng riêng trong lĩnh vực văn bản 

pháp quy là thực thể tham chiếu, chính là tên và các tham 

chiếu đến văn bản pháp quy trong nội dung của văn bản 

đang xem xét. Thực thể tham chiếu trong văn bản pháp quy 

đã được nghiên cứu trích xuất với một số ngôn ngữ khác 

nhau [1, 2, 3, 4, 5]. Có thể phân chia các phương pháp trích 

xuất thực thể tham chiếu thành hai nhóm chính, bao gồm 

các phương pháp dựa trên luật [1, 2, 3] và các phương pháp 

dựa trên học máy [4, 5]. Trong hai nhóm phương pháp này, 

các phương pháp dựa trên học máy có ưu thế về độ chính 

xác cao hơn, như trong nghiên cứu [4] đã báo cáo kết quả 

trích xuất tham chiếu có độ chính xác (accuracy) là 

85,61%, độ đo F1 là 80,06% trên một tập dữ liệu văn bản 

luật của Nhật bản. Đặc biệt, trong nghiên cứu [5] các tác 

giả đã xây dựng được mô hình trích xuất tiên tiến, kết hợp 

Bi-LSTM và CRF cho kết quả độ đo F1 là 95,35% trên bộ 

dữ liệu 11.000 câu từ các tài liệu văn bản tiếng Việt. 
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Nhiệm vụ trích xuất quan hệ của tham chiếu trong văn 

bản pháp quy hơi khác với bài toán trích xuất quan hệ thực 

thể thông thường trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

(NLP). Lý do là quan hệ trong bài toán này là quan hệ của 

thực thể tham chiếu với văn bản pháp quy đang xem xét, 

trong khi với bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông 

thường thì quan hệ cần trích xuất là quan hệ giữa các thực 

thể trong câu đầu vào. Theo khảo sát của nhóm tác giả thì 

chưa có nghiên cứu nào trước đây thực hiện việc trích xuất 

quan hệ tham chiếu, ngoài một nghiên cứu đầu tiên về trích 

xuất quan hệ tham chiếu giữa các thực thể trong văn bản 

pháp quy tiếng Việt do nhóm chúng tôi thực hiện trong [7]. 

Nghiên cứu này đã đề xuất phương pháp và xây dựng các 

thử nghiệm với bộ dữ liệu văn bản pháp quy tiếng Việt gồm 

5031 văn bản pháp quy, sử dụng các phương pháp học máy 

có giám sát cho kết quả bước đầu rất khả quan, đạt độ đo 

F1 là 95,57% (với bộ phân loại Máy véc-tơ hỗ trợ - SVM). 

Về trích xuất quan hệ nói chung hiện nay phần lớn được 

tiếp cận theo các phương pháp dựa trên học máy thống kê, 

với dữ liệu là các văn bản đã được chú thích sẵn thực thể. 

Với cách tiếp cận này, nhiệm vụ trích xuất quan hệ thường 

được chuyển thành nhiệm vụ phân loại quan hệ [6, 7, 9, 

10]. Như vậy, khi có yêu cầu trích xuất cả hai loại thông 

tin thực thể và mối quan hệ, thì hầu hết các cách tiếp cận 

hiện nay là sử dụng phương pháp trích xuất tuần tự, ban 

đầu là trích xuất thực thể và sau đó là phân loại mối quan 

hệ giữa các thực thể [11, 12, 13]. Cách thực hiện này có 

nhược điểm là không thể thực hiện trích xuất đồng thời cả 

hai loại thông tin, đồng thời việc nhận diện ra được đúng 

mối quan hệ cũng phụ thuộc vào việc có nhận diện ra được 

hay không thực thể từ trước. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi đề xuất một mô hình trích xuất thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu trong văn bản pháp quy nhằm khắc 

phục nhược điểm kể trên, sử dụng trích xuất thông tin kết 

hợp dựa trên cơ chế gán nhãn phân tầng với bộ mã hóa 

Transformer.  

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT  

Phần này trình bày mô tả bài toán và đề xuất phương 

pháp trích xuất kết hợp thực thể và quan hệ giữa các thực 

thể trong văn bản pháp quy tiếng Việt sử dụng mô hình gán 

nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc bộ mã hóa Transformer. 

Việc trích xuất các thông tin là thực thể tham chiếu và quan 

hệ tham chiếu giữa các thực thể trong văn bản pháp quy 

được gọi chung là trích xuất các đối tượng trong văn bản 

pháp quy. 

A. Mô tả bài toán 

Giả sử cho một tập văn bản pháp quy L, với mỗi văn bản 

T trong tập văn bản L, thông tin cần trích xuất bao gồm:  

1. Trích xuất thực thể tham chiếu trong văn bản T, ký hiệu 

là e. Trong một văn bản T có thể có nhiều thực thể tham 

chiếu e. 

2. Trích xuất quan hệ giữa (thực thể) văn bản T với các 

thực thể tham chiếu e đã trích xuất được ở trên.  

Xét mỗi câu S trong văn bản T. S sẽ được sử dụng làm 

đầu vào cho bài toán. Mỗi câu đầu vào S trong một văn bản 

pháp quy được biểu diễn thành một chuỗi các từ (token) 

S=w1w2...wn , với n là số các từ có trong câu. Từ mỗi câu 

đầu vào S, cần trích xuất các đối tượng Oj=(e,r), trong đó 

e là một thực thể tham chiếu trong câu S và r là mối quan 

hệ của thực thể tham chiếu e với văn bản pháp quy T đang 

xem xét. Về ngữ nghĩa của bài toán trích xuất các đối tượng 

trong văn bản pháp quy ở đây, thực thể tham chiếu là một 

chuỗi con của các từ liên tiếp đề cập đến một văn bản quy 

phạm pháp luật khác, chẳng hạn như luật, nghị định hoặc 

thông tư. Thực thể tham chiếu e trong văn bản pháp quy 

thường có độ dài lớn hơn nhiều so với các thực thể trong 

các bài toán trích xuất thực thể NLP thông thường. Trong 

câu S, mỗi tham chiếu e chỉ có một quan hệ r. Quan hệ này 

có thể thuộc một trong các loại như “căn cứ”, “dẫn chiếu”, 

“bị thay thế”, “hết hiệu lực”, “được sửa đổi hoặc bổ 

sung”,...  

B. Mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ 

mã hóa Transformer 

Mô hình đề xuất cho việc trích xuất kết hợp thực thể và 

quan hệ của thực thể với văn bản pháp quy đang xem xét 

là mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ 

mã hóa Transformer. Chúng tôi mô hình hóa các đối tượng 

và thiết kế hàm mục tiêu huấn luyện để trích xuất mỗi đối 

tượng này. Trong kiến trúc này, bộ mã hóa BERT được sử 

dụng để mã hóa câu đầu vào và bộ giải mã gồm 2 mô-đun: 

mô-đun gán nhãn thực thể xác định thực thể và mô-đun gán 

nhãn quan hệ xác định quan hệ của các thực thể. Mô-đun 

gán nhãn thực thể gồm hai bộ phân lớp nhị phân tương tự 

nhau với hàm kích hoạt là sigmoid để phát hiện vị trí bắt 

đầu và kết thúc của thực thể tham chiếu, với dữ liệu đầu 
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vào là véc-tơ ẩn của tầng cuối từ bộ mã hóa BERT. Mô-

đun gán nhãn quan hệ sử dụng bộ phân lớp softmax để xác 

định kiểu của quan hệ tương ứng với mỗi thực thể tham 

chiếu đã xác định được, với đầu vào là kết hợp của véc-tơ 

ẩn của tầng cuối từ bộ mã hóa BERT và đặc trưng tham 

chiếu. Quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện với 

việc cực đại hóa tổng của hàm log likelihood của từng phần 

gán nhãn thực thể và gán nhãn quan hệ, với Adam 

stochastic gradient descent [16] qua các mini-batch được 

xáo trộn. Hàm mất mát sử dụng trong mô hình là cross 

entropy loss.  

Kiến trúc của mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên bộ 

mã hóa Transformer đề xuất cho bài toán trích xuất thông 

tin trong văn bản pháp quy tiếng Việt được trình bày trong 

Hình 2, bao gồm 2 thành phần chính là Bộ mã hóa câu (sử 

dụng PhoBERT) và Bộ giải mã đối tượng để xác định thực 

thể và quan hệ tham chiếu. Phần sau sẽ mô tả hai thành 

phần này. 

1) Bộ mã hóa  

Bộ mã hóa thực hiện chuyển các câu đầu vào thành các 

véc-tơ ngữ nghĩa. Ở đây, chúng tôi sử dụng PhoBERT [14] 

để mã hóa các thông tin ngữ cảnh cho bài toán xử lý văn 

bản pháp quy tiếng Việt. Kiến trúc của mô hình huấn luyện 

trước (pretrain model) này tương tự với mô hình BERT, là 

bộ mã hóa transformer hai chiều L tầng (L-layer 

bidirectional Transformer encoder) [15]. Các véc-tơ ẩn 

của tầng cuối từ PhoBERT được sử dụng làm biểu diễn 

chung của mỗi từ (token) trong câu đầu vào S, được ký hiệu 

là hL . 

2)  Bộ giải mã 

Bộ giải mã thực hiện dự đoán cặp thực thể tham chiếu 

và quan hệ tham chiếu từ câu đầu vào. Ý tưởng cơ bản là 

trích xuất cặp tham chiếu và quan hệ tham chiếu thông qua 

hai bước liên tiếp. Đầu tiên, các thực thể tham chiếu được 

xác định từ câu đầu vào. Sau đó với mỗi ứng viên thực thể 

tham chiếu đã xác định trước đó, tiếp tục xác định quan hệ 

của tham chiếu đó với câu đầu vào. Các tham chiếu được 

phát hiện thông qua việc giải mã trực tiếp véc-tơ hL sinh ra 

từ bộ giải mã L-layer PhoBERT.  

Cụ thể, chúng tôi sử dụng hai bộ phân lớp nhị phân 

tương tự nhau với hàm kích hoạt là sigmoid để phát hiện vị 

trí bắt đầu và kết thúc của thực thể tham chiếu, tương ứng 

với từ (token) bắt đầu và từ (token) kết thúc được gán bằng 

1, và bằng 0 nếu không phải. Giả sử hL=(h1,h2,...,hN), hi là 

biểu diễn mã hóa của từ thứ i trong chuỗi đầu vào. Công 

thức cụ thể như sau: 

𝑝𝑖
𝑒−𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝜎(𝑊𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡ℎ𝑖)   

    (1) 
 

𝑝𝑖
𝑒−𝑒𝑛𝑑 = 𝜎(𝑊𝑒𝑛𝑑ℎ𝑖)     

        (2) 
 

Trong đó,  𝑝𝑖
𝑒−𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 và 𝑝𝑖

𝑒−𝑒𝑛𝑑 lần lượt biểu diễn xác suất 

phát hiện từ thứ i của chuỗi đầu vào và tương ứng  

chính là vị trí bắt đầu và kết thúc của thực thể. W(.) là ma 

trận có khả năng học. Từ tương ứng sẽ được gán là nhãn 1 

nếu xác suất vượt ngưỡng, ngược lại được gán nhãn là 0.  

Tiếp theo là xác định kiểu của quan hệ tham chiếu bằng 

một bộ phân lớp cho quan hệ của tham chiếu đã trích xuất 

được ở phần trên. Khác với bộ trích xuất tham chiếu phía 

trên trực tiếp giải mã véc-tơ hL , bộ phân loại quan hệ tham 

chiếu sử dụng thêm cả đặc trưng tham chiếu. Cách xác định 

như sau: 

𝑝𝑖
𝑟 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊𝑟(ℎ𝑖 + 𝑣𝑒

𝑖))    (3) 
 

Trong công thức (3), 𝑝𝑖
𝑟 xác định kiểu quan hệ tham 

chiếu của thực thể, 𝑣𝑒
𝑖  thể hiện véc-tơ biểu diễn mã hóa của 

thực thể thứ i đã xác định trong mô-đun trước đó.  

Với mỗi câu đầu vào S, với trong tập huấn luyện L và 

tập các cặp O={(e,r)} trong S, cần cực đại hóa hàm mục 

tiêu log-likelihood : 

𝐽(𝛩) = ∑ log 𝑝𝛼(𝑒|𝑆)𝑒∈𝑇 + ∑ log 𝑝β(𝑟|𝑒, 𝑆)𝑟∈𝑇     (4) 
 

Mô hình được huấn luyện bằng cách cực đại hóa hàm 

J(Θ) với Adam stochastic gradient descent [16] qua các 

mini-batch được xáo trộn. 

IV. TẬP DỮ LIỆU 

Chúng tôi sử dụng tập dữ liệu ban đầu đã được xây dựng 

để thực hiện các thực nghiệm trong chuỗi nghiên cứu của 

nhóm về văn bản pháp quy [5, 7] để tiếp tục với các thực 

nghiệm trích xuất kết hợp trong nghiên cứu này.  Dữ liệu 

này được xem xét lại và hiệu chỉnh thêm một lần trước khi 

thực hiện thực nghiệm trong nghiên cứu này. Phần sau sẽ 

trình bày tóm tắt lại quá trình xây dựng cũng như các thống 

kê cụ thể về tập dữ liệu. 

Nguồn dữ liệu được thu thập từ Cổng thông tin văn bản 

quy phạm pháp luật của Nhà nước (http://vbpl.vn), với ba 

loại văn bản pháp quy phổ biến nhất, bao gồm luật, nghị 

định và thông tư, sau đó, chọn ngẫu nhiên một tập hợp con 

trong nguồn này để xây dựng tập dữ liệu.  

  Bước 1. Tiền xử lý dữ liệu: loại bỏ các phần văn 

bản không liên quan, như phần đầu trang, chân trang; tách 

các âm tiết bị lỗi dính liền nhau; chuẩn hóa dấu từ (thanh 

điệu); tách câu, tách từ tiếng Việt sử dụng Pyvi 

(https://github.com/trungtv/pyvi.). Kết quả sau khi tiền xử 

lý thu được tập dữ liệu gồm 5031 văn bản pháp quy.  

Bước 2. Gán nhãn thực thể tham chiếu: bao gồm 2 

công đoạn [5]: gán nhãn tự động và gán nhãn thủ công. 

Việc gán nhãn tự động nhằm mục đích làm tăng tốc độ gán 

nhãn bằng cách sử các biểu thức chính quy, dựa theo một 

số quan sát trong các văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ 

như: Tham chiếu của văn bản pháp quy thường bắt đầu 

bằng một từ khóa về loại văn bản pháp quy. Như vậy, có 

thể xây dựng một từ điển các từ khóa về loại văn bản pháp 

quy như Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị định, 

Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch,… ; 

Tham chiếu của văn bản pháp quy thường kết thúc theo 

một trong các dạng sau: Ngày tháng năm; Mã số văn bản 

pháp quy (ví dụ 41/2021/TT-BTC);... Loại thực thể được 

http://vbpl.vn/
https://github.com/trungtv/pyvi
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xác định là từ khóa đầu tiên của tham chiếu văn bản pháp 

quy. Việc gán nhãn thủ công nhằm mục đích kiểm tra và 

sửa lỗi thủ công các thực thể tham chiếu và loại thực thể đã 

được gán nhãn ở bước gán nhãn tự động. Kết quả thu được 

tập dữ liệu đã được gán nhãn thực thể, gồm 61.446 thực thể 

với 9 loại: Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư, 

Thông tư liên tịch, Quyết định, Pháp lệnh, Nghị quyết như 

trong Bảng I. Các loại thực thể tham chiếu có số lượng 

nhiều nhất là “luật” (21.157), “nghị định” (22.917), và 

“thông tư” (7.033). 

 

Bảng I.  Thống kê số lượng thực thể trong tập dữ liệu 

STT LOẠI THỰC THỂ SỐ LƯỢNG 

1 Hiến pháp 103 

2 Bộ luật 960 

3 Luật 21.157 

4 Nghị định 22.917 

5 Thông tư 7.033 

6 Thông tư liên tịch 424 

7 Quyết định  4.036 

8 Pháp lệnh 3.926 

9 Nghị quyết 890 

Tổng 61.446 

 

 Bước 3: Gán nhãn quan hệ tham chiếu [7].  Khảo sát 

nguồn dữ liệu văn bản pháp quy, chúng tôi xác định 6 loại 

quan hệ được gán nhãn bao gồm: Căn cứ, Dẫn chiếu, Hết 

hiệu lực, Bị thay thế, Được sửa đổi hoặc bổ sung và Được 

hướng dẫn. Thực thể tham chiếu không có quan hệ với thực 

thể văn bản đang xét được gán nhãn là “none” (được coi là 

loại quan hệ thứ 7). Tổng cộng có 61.446 quan hệ được gán 

nhãn cho 7 loại, trong đó hai loại quan hệ có số lượng nhiều 

nhất là “dẫn chiếu” (27.783) và “căn cứ” (18.540), như trình 

bày trong Bảng II. 
 

Bảng II.  Thống kê số lượng quan hệ trong tập dữ liệu 

STT LOẠI QUAN HỆ NHÃN  
SỐ 

LƯỢNG 

1 Căn cứ CC 18.540 

2 Dẫn chiếu DaC 27.783 

3 Hết hiệu lực  HHL 1.618 

4 Bị thay thế BTT 1.765 

5 Được sửa đổi hoặc bổ sung DSD 1.203 

6 Được hướng dẫn DHD 320 

7 Không có quan hệ none 10.217 

Tổng  61.446 

 
 

Hình 3 trình bày ví dụ một đoạn văn bản trong “Thông tư 

41/2021/TT-BTC” sau khi được gán nhãn thực thể tham 

chiếu và quan hệ tham chiếu. Các cặp thẻ chứa thực thể 

tham chiếu: Nghị quyết (<NQ>,</NQ>), Quyết định 

(<QĐ>,</QĐ>),…; thuộc tính “rel” xác định loại quan hệ: 

căn cứ “CC”, dẫn chiếu “DaC”,… của văn bản đang xem 

xét (là “Thông tư 41/2021/TT-BTC”) với hai thực thể văn 

bản được tham chiếu trong nội dung (là “Nghị quyết 

số 53/NQ-CP”, và “Quyết định số 779/QĐ-TTg”). 
 

 

Hình 3. Văn bản pháp quy được gán nhãn thực thể tham 
chiếu và quan hệ tham chiếu 

 

V. CÁC THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

A. Thiết lập thực nghiệm 

Hiệu năng của mô hình trích xuất các đối tượng trong 

văn bản pháp quy được đo bằng độ chính xác (precision), 

độ bao phủ (recall) và độ đo trung bình điều hòa F1, theo 

các công thức như sau: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
|𝐴∩𝐵|

|𝐴|
   

     (5) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
|𝐴∩𝐵|

|𝐵|
   

     

  (6) 

và 

𝐹1 =
2×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
   

       (7) 

1) Với các mô hình trích xuất riêng thực thể tham chiếu 

và quan hệ tham chiếu, các tham số A và B ở công thức trên 

được giải thích như sau: 

• Với mô hình trích xuất riêng thực thể tham chiếu thì 

A và B tương ứng là tập các tham chiếu được nhận 

ra và tập hợp các tham chiếu đúng (được gán nhãn 

bởi người gán nhãn), của một loại tham chiếu cụ thể 

(ví dụ như luật). Các độ đo độ chính xác, độ bao phủ 

và F1 được tính toán cho từng loại tham chiếu và cho 

tất cả các loại tham chiếu. 

• Với mô hình trích xuất quan hệ tham chiếu thì A và 

B là tập các quan hệ được xác định bởi mô hình và 

tập các quan hệ đúng (được gán nhãn bởi người gán 

nhãn) cho một loại quan hệ cụ thể (ví dụ quan hệ 

“căn cứ”). Các độ đo độ chính xác, độ bao phủ và 

F1 được tính toán cho từng loại quan hệ. 

2) Với mô hình trích xuất kết hợp thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu, chúng tôi thực hiện thử nghiệm như 

sau: Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 3:1:1 cho tập huấn luyện 

(training set), tập kiểm chứng (validation set) và tập kiểm 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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tra (test set). Các tham số A và B ở công thức tương ứng là 

tập (thực thể, quan hệ) được nhận ra và tập (thực thể, quan 

hệ) đúng (được gán nhãn bởi người gán nhãn). Ví dụ: 

((Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2021, 

Nghị quyết), Căn cứ) 

Chúng tôi áp dụng cơ chế mini-batch để huấn luyện mô 

hình đề xuất, trong đó: batch size là 6; learning rate là 1𝑒−5 

; các siêu tham số được xác định trên tập dữ liệu kiểm 

chứng. Chúng tôi cũng áp dụng cơ chế dừng sớm để ngăn 

mô hình bị tình trạng quá khớp. Cụ thể, quá trình huấn luyện 

sẽ dừng khi hiệu suất trên tập dữ liệu kiểm chứng không 

được cải thiện nào trong ít nhất 5 epoch liên tiếp. Số 

Transformer block là 12, với kích thước của véc-tơ trạng 

thái ẩn ℎ𝐿 là 768. Mô hình BERT đã huấn luyện trước sử 

dụng cho tiếng Việt trong nghiên cứu này là PhoBERT 

(base, số lượng tham số là 110M) [14]. PhoBERT được 

huấn luyện trên khoảng 20GB dữ liệu bao gồm khoảng 1GB 

Vietnamese Wikipedia corpus và 19GB còn lại lấy từ 

Vietnamese news corpus. Lượng dữ liệu này là đủ tốt để 

huấn luyện một mô hình như BERT. PhoBERT sử dụng 

RDRSegmenter của VNCoreNLP để tách từ tiếng Việt cho 

dữ liệu đầu vào trước khi qua bộ mã hóa BPE. Độ dài tối đa 

của câu đầu vào cho mô hình đề xuất được đặt là 60 từ. 

Ngưỡng xác định cho vị trí bắt đầu và kết thúc của thực thể 

là không xác định do thực thể tham chiếu có thể ở bất kỳ vị 

trí nào.  

B. Kết quả thực nghiệm 

Mục đích xây dựng các thực nghiệm: 

• Trích xuất riêng các đối tượng trong văn bản pháp 

quy.  

• So sánh kết quả của phương pháp trích xuất kết hợp 

với kết quả của các phương pháp trích xuất riêng 

thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu (đã được 

thực hiện ở các nghiên cứu trước). 

• Trích xuất kết hợp các đối tượng trong văn bản pháp 

quy 

Phần sau sẽ mô tả các thực nghiệm và kết quả. 

1) Kết quả trích xuất riêng các đối tượng trong văn bản 
pháp quy 

Thực nghiệm trích xuất riêng các đối tượng trong văn bản 

pháp quy được thực hiện sử dụng mô hình gán nhãn phân 

tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer trên tập 

dữ liệu văn bản pháp quy tiếng Việt. Với thử nghiệm này, 

chúng tôi trích xuất kết quả đầu ra riêng cho từng đối tượng 

cần trích xuất, thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu, 

để xem xét hiệu quả của mô hình. 
 

Bảng III.  Kết quả trích xuất riêng thực thể tham 
chiếu và quan hệ tham chiếu 

Đối tượng trích xuất 
Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Thực thể tham chiếu 98,3 98,7 98,4 

Quan hệ tham chiếu 97,3 98,2 97,7 

 

Kết quả đạt được tốt nhất của mô hình đề xuất đối với các 

nhiệm vụ trích xuất riêng thực thể tham chiếu và quan hệ 

tham chiếu thể hiện trong Bảng III. Kết quả cho thấy, các 

độ đo đều đạt trên 96% khi thực hiện trích xuất các đối 

tượng trong văn bản pháp quy. Cụ thể, khi thực hiện trích 

xuất riêng thực thể tham chiếu, độ chính xác và độ bao phủ 

tương đối cao, tương ứng đạt 98,3% và 98,7%. Kết quả cũng 

tốt tương tự với trích xuất riêng quan hệ tham chiếu, với độ 

chính xác đạt 97,3% và độ bao phủ đạt 98,2%. Kết quả tính 

chung theo độ đo F1 khi thực hiện trích xuất riêng thực thể 

tham chiếu đạt 98,4%, trích xuất riêng quan hệ tham chiếu 

đạt 97,7%. 

2) So sánh kết quả của mô hình đề xuất so với kết quả 
của các nghiên cứu trước 

Bảng IV trình bày kết quả trích xuất thực thể tham chiếu 

của mô hình đề xuất sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng 

dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer và kết quả 

trích xuất thực thể tham chiếu đã được thực hiện trong 

nghiên cứu [5]. Nghiên cứu [5] báo cáo kết quả đạt tốt nhất 

khi sử dụng mô hình BiLSTM-CRF, là mô hình kết hợp sử 

dụng mạng bộ nhớ ngắn hạn hai chiều BiLSTM (để học 

cách biểu diễn từ và câu) kết hợp trường ngẫu nhiên có điều 

kiện CRF ở lớp suy diễn thay vì sử dụng hàm softmax ở lớp 

này. 

Kết quả cho thấy hiệu năng của mô hình trích xuất thực 

thể tham chiếu đề xuất đạt kết quả tốt hơn khá nhiều so với 

mô hình đã thực hiện trong nghiên cứu [5]. Cụ thể, mô hình 

đề xuất có độ chính xác cao hơn 3,2%, độ bao phủ cao hơn 

3,1%, và độ đo F1 cao hơn 3%, so với mô hình sử dụng 

BiLSTM-CRF. 
 

Bảng IV.  Kết quả trích xuất thực thể tham chiếu 

BiLSTM-CRF [5] Mô hình đề xuất 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

95,1 95,6 95,4 98,3 98,7 98,4 
 

Bảng V trình bày kết quả trích xuất quan hệ tham chiếu 

của mô hình đề xuất sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng 

dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer và kết quả 

trích xuất quan hệ tham chiếu đã được thực hiện trong 

nghiên cứu [7]. Nghiên cứu [7] báo cáo kết quả đạt tốt nhất 

khi sử dụng mô hình phân loại Máy véc-tơ hỗ trợ SVM, với 

các đặc trưng n-gram và TF-IDF.  
 

Bảng V.  Kết quả trích xuất quan hệ tham chiếu 

SVM [7] Mô hình đề xuất 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

95,7 95,7 95,6 97,3 98,2 97,7 
 

Kết quả cho thấy hiệu năng của mô hình trích xuất quan 

hệ tham chiếu đề xuất đạt kết quả tốt hơn so với mô hình đã 

thực hiện trong nghiên cứu [7]. Cụ thể, mô hình đề xuất có 
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độ chính xác cao hơn 1,6%, độ bao phủ cao hơn 2,5%, và 

độ đo F1 cao hơn 2,1%, so với mô hình sử dụng SVM. 

Các kết quả trích xuất thực thể tham chiếu và quan hệ 

tham chiếu của mô hình đề xuất tốt hơn so với các nghiên 

cứu trước [5, 7] có thể giải thích được là do mô hình kết hợp 

tận dụng được mối tương quan khi học đặc trưng, bao gồm 

cả các đặc trưng về thực thể và các đặc trưng về mối quan 

hệ. Hơn nữa, việc nhận dạng mối quan hệ tham chiếu không 

phụ thuộc vào việc có nhận ra được đúng hay không thực 

thể tham chiếu như khi thực hiện theo phương pháp tuần tự.  

3) Trích xuất kết hợp các đối tượng trong văn bản pháp 
quy 

 

Bảng VI.  Kết quả trích xuất kết hợp thực thể tham 
chiếu và quan hệ tham chiếu 

Đối tượng trích xuất 
Pre. 

(%) 

Rec. 

(%) 

F1 

(%) 

Thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu 
96,4 97,1 96,8 

 

Thực nghiệm trích xuất kết hợp các đối tượng trong văn 

bản pháp quy được thực hiện sử dụng mô hình gán nhãn 

phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa Transformer 

trên tập dữ liệu văn bản pháp quy tiếng Việt. Với thử 

nghiệm này, chúng tôi trích xuất kết quả đầu ra đồng thời 

với cả hai đối tượng cần trích xuất, thực thể tham chiếu và 

quan hệ tham chiếu, để xem xét hiệu quả của mô hình (Bảng 

VI).  

Khi thực hiện trích xuất kết hợp cho ra kết quả đồng thời 

cả hai thông tin thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu, 

kết quả rất khả quan với độ chính xác đạt 96,4% và độ bao 

phủ đạt 97,1%. Kết quả tính chung theo độ đo F1 khi trích 

xuất kết hợp cả hai thông tin thực thể tham chiếu và quan 

hệ tham chiếu đạt 96,8%. Kết quả này cũng tốt hơn so với 

kết quả trích xuất riêng từng đối tượng trong các nghiên cứu 

[5] và [7]. Điều này có thể giải thích là do mô hình trích 

xuất kết hợp học được thêm thông tin qua sự tương tác giữa 

nhận dạng thực thể và phân loại mối quan hệ, khiến cho khả 

năng tối ưu hóa cho nhiệm vụ kết hợp hiệu quả hơn khi so 

sánh với việc thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt.  

C. Phân tích lỗi 

Kết quả trích xuất thực thể tham chiếu và quan hệ tham 

chiếu sử dụng mô hình gán nhãn phân tầng dựa trên kiến 

trúc của bộ mã hóa Transformer rất khả quan với các độ đo 

hiệu năng đều đạt trên 96,4%, trong cả trường hợp trích xuất 

thông tin riêng và trường hợp trích xuất thông tin kết hợp. 

Phần sau sẽ trình bày một số lỗi còn tồn tại trong quá trình 

thực hiện thực nghiệm mô hình, bao gồm các lỗi như sau 

đây.   

1) Trích xuất sai hoặc không trích xuất ra được thực thể 
tham chiếu 

Trích xuất thực thể thiếu thông tin ngày tháng. Ví dụ: 

“Thông_tư này quy_định chi_tiết và hướng_dẫn thi_hành 

một_số điều của Nghị_định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 

tháng 4 năm 2012 của Chính_phủ về tổ_chức , hoạt_động 

của quỹ xã_hội , quỹ từ_thiện ( sau đây gọi là Nghị_định số 

30/2012/NĐ-CP”, thực thể tham chiếu xác định được là 

“Nghị_định số 30/2012/NĐ-CP”. 

Trích xuất thiếu thực thể tham chiếu xảy ra trong trong 

một số ít câu kiểm tra, trong các câu có 3 thực thể tham 

chiếu trở lên.  

2) Trích xuất sai quan hệ tham chiếu 

Một số mẫu bị nhận nhầm lẫn giữa các nhãn loại quan hệ 

tham chiếu: none (không có quan hệ), DHD (được hướng 

dẫn), DaC (dẫn chiếu), DSD (được sửa đổi hoặc bổ sung). 

Ví dụ: “Nghị_định này quy_định chi_tiết thi_hành một_số 

điều của Luật sửa_đổi , bổ_sung một_số điều của Luật 

Kinh_doanh bảo_hiểm và sửa_đổi , bổ_sung một_số điều 

của Nghị_định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 

2007 của Chính_phủ quy_định chi_tiết thi_hành một_số 

điều của Luật Kinh_doanh bảo_hiểm ( sau đây gọi tắt là 

Nghị_định 45/2007/NĐ-CP”. Quan hệ tham chiếu đúng (đã 

được gán nhãn) là DSD, nhưng mô hình lại xác định quan 

hệ tham chiếu là DaC. Tuy nhiên, trong thực tế con người 

cũng có thể bị mắc phải các nhầm lẫn này do các mối quan 

hệ được hướng dẫn, dẫn chiếu và được sửa đổi hoặc bổ sung 

dễ lẫn sang nhau nếu không chú ý cẩn thận. 

3) Trích xuất sai thực thể tham chiếu dẫn đến trích xuất 
sai quan hệ tham chiếu 

Trong câu dài hoặc có nhiều thực thể tham chiếu, thì mô 

hình có thể trích xuất sai hoặc thiếu thực thể tham chiếu, 

dẫn đến trích xuất sai thông tin quan hệ tham chiếu. Ví dụ: 

“Đối_với dự_án đầu_tư mà tại một trong ba loại giấy_tờ 

sau đây : Giấy chứng_nhận đầu_tư ( Giấy_phép đầu_tư ) 

hoặc Quyết_định cho thuê đất hoặc Hợp_đồng thuê đất 

được cấp ( được ký_kết ) theo quy_định của Luật_Đầu_tư 

nước_ngoài , Luật_Đầu_tư trong nước và pháp_luật có 

liên_quan có quy_định đơn_giá thuê đất , thuê mặt_nước 

và nguyên_tắc điều_chỉnh đơn_giá thuê theo các quy_định 

về đơn_giá cho thuê đất , thuê mặt_nước của Bộ Tài_chính 

( Quyết_định số 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990 , 

Quyết_định số 1417TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994 

, Quyết_định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 

1998 , Quyết_định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 

năm 2000 , Quyết_định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30 tháng 

12 năm 1995 ) thì được :”. Đa phần các lỗi này xảy ra trong 

các câu có số lượng thực thể tham chiếu nhiều hơn hoặc 

bằng 5,  các thực thể được mô tả liên tiếp nhau và được biểu 

diễn dưới nhiều định dạng khác nhau.  

VI. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày một đề xuất nghiên cứu cải tiến cho 

bài toán trích xuất đồng thời thực thể tham chiếu và quan hệ 

tham chiếu trong văn bản pháp quy sử dụng mô hình gán 

nhãn phân tầng dựa trên kiến trúc của bộ mã hóa 

Transformer. Mô hình đề xuất không những có thể thực hiện 

trích xuất riêng thực thể tham chiếu và quan hệ tham chiếu 

đạt hiệu suất cao, mà còn có thể trích xuất kết hợp đồng thời 

cả hai thông tin này. Các thực nghiệm được tiến hành trên 

tập dữ liệu 5031 văn bản pháp quy tiếng Việt đã được gán 

nhãn cho kết quả trích xuất thông tin rất tốt, với trích xuất 

riêng thực thể tham chiếu đạt 98,4%, trích xuất riêng quan 
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hệ tham chiếu đạt 97,7%, trích xuất kết hợp cả hai thông tin 

đạt 96,8%, tính theo độ đo F1.  

 Trong thời gian tới, chúng tôi dự định nghiên cứu giải 

quyết bài toán này dựa trên cơ chế attention nhằm xây dựng 

các biểu diễn câu cụ thể cho từng quan hệ, từ đó nâng cao 

độ chính xác khi trích xuất kết hợp cặp thực thể tham chiếu 

và quan hệ tham chiếu trong câu. 
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A JOINT REFERENCE ENTITY AND RELATION 

EXTRACTION METHOD FOR LEGAL 

DOCUMENT 

Abstract: One of the most important tasks that need to 

be done first to build automated legal document processing 

systems, such as searching, querying, analyzing, or 

question-answering, is extracting the necessary 

information in legal documents, including reference 

entities and reference relations. When there is a need of 

extracting both information of reference entity and 

reference relation, or extract only reference relations, 

previous studies would usually do this work in the 

sequential way, first extracting entities, and then extracting 

relations. Thus, the accuracy of reference relation 

extraction often depends on whether the reference entities 

are correctly extracted or not. In this paper, we present an 

novel method to solve the problem of extracting 

information in legal documents, that is joint reference 

entity and relation extraction for legal document using 

cascade tagging model based on Transformer encoder 

architecture. The results show that the proposed model 

achieves quite high accuracy, with the F1 score up to 96.8% 

for the joint reference entity and relation extraction. The 

individual extraction results are outperform compared to 

previous studies: the reference entity extraction achieved 

the F1 score of 98.4%, and the reference relation extraction 

achieved the F1 score of 97.7%, on a dataset of 5031 

Vietnamese legal documents. 

Keywords: Legal document, reference entity extraction, 

reference relation extraction, joint entity and relation 

extraction.  
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